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 Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa  

Field of testing:   Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được 

thử 

Materials or          

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of quatitation           

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

 

 

 

 

 

Thực phẩm 

Food 

Xác định dị ứng trứng (ovomucoid)  

Phương pháp ELISA 

Determination of egg allergen (ovomucoid)   

ELISA method 

1.5 mg/kg 

(mg/L) 

TPV-LAB-FTP-349 

(2023) 

2.  

Xác định dị ứng sữa (caseine and β-

lactoglobulin) 

Phương pháp ELISA 

Determination of milk allergen (caseine 

and β-lactoglobulin) 

ELISA method 

2.5 mg/kg 

(mg/L) 

TPV-LAB-FTP-360 

(2023) 

3.  

Xác định dị ứng cá (trans-species allergen 

parvalbumin) 

Phương pháp ELISA 

Determination of fish allergen (trans-

species allergen parvalbumin) 

ELISA method 

10 mg/kg 

(mg/L) 

TPV-LAB-FTP-361 

(2023) 

4.  

Xác định dị ứng gluten  

Phương pháp ELISA 

Determination of gluten allergen 

ELISA method 

10 mg/kg 

(mg/L) 

TPV-LAB-FTP-351 

(2023) 

5.  

Xác định hàm lượng Cefotaxim  

Phương pháp LC-MS/MS  

Determination of Cefotaxim content 

LC-MS/MS methods 

5 µg/kg  
TPV-LAB-FTP-319 

(2023)  

6.  

Xác định dư lượng chất chuyển hóa  

Nitrofuran (Nifursol-DNSH or 3,5-

dinitrosalicylic acid hydrazide) 

Phương pháp LC-MS/MS  

Determination of Nitrofuran metabolite 

residue (Nifursol-DNSH or 3,5-

dinitrosalicylic acid hydrazide) 

LC-MS/MS method 

 0.1 µg/kg 
TPV-LAB-FTP- 428 

(2023) 

7.  

Xác định hàm lượng PFAS (Per- and 

Polyfluorinated Alkyl compounds-PFOS, 

PFOA, PFHxS, PFNA) 

Phương pháp LC-MS/MS  

Determination of PFAS (Per- and 

Polyfluorinated Alkyl compounds-PFOS, 

PFOA, PFHxS, PFNA) content 

LC-MS/MS method 

mỗi chất/ each 

compound 

0.15 µg/kg 

TPV-LAB-FTP-339 

(2023) 
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TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được 

thử 

Materials or          

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of quatitation           

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

8.  

Bột mì, lúa mì 

Wheat and 

wheat flour 

Xác định Gluten ướt  

Phương pháp trọng lượng 

Determination of wet gluten 

Weight method 

10 g/100g 
TCVN 7871-1: 2018 

ISO 21415-1:2006 

9.  
Hạt có dầu 

Oil seed 

Xác định hàm lượng Aflatoxins B1, B2, 

G1, G2  

Phương pháp HPLC-FLD  

Determination of Aflatoxins B1, B2, G1, G2 

content 

HPLC-FLD method. 

0.3 µg/kg 

mỗi chất/ each 

compound 

TPV-LAB-FTP- 248 

(2023) 

10.  

Ngũ cốc, Sản 

phẩm nghiền 

từ ngũ cốc 

Cereal, milled 

cereal products 

Xác định độ acid béo  

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of fat acidity 

15 mg KOH 

/100 g 

TCVN 8800:2011 

ISO 7305:2019 

11.  

Thực phẩm, 

phụ gia thực 

phẩm 

Food, food 

additive 

Xác định hàm lượng Diethylene glycol, 

Ethylene glycol 

Phương pháp GC-MS 

Determination of Diethylene glycol, 

Ethylene glycol content 

GC-MS method 

20 mg/kg  

mỗi chất/ each 

compound 

TPV-LAB-FTP-435 

(2023) 

12.  

Phụ gia thực 

phẩm 

Food additive 

Xác định hàm lượng Aflatoxins B1, B2, 

G1, G2  

Phương pháp HPLC-FLD & LC-MS/MS  

Determination of Aflatoxins B1, B2, G1, G2 

HPLC-FLD & LC-MS/MS method 

1 µg/kg  

mỗi chất/ each 

compound 

TPV-LAB-FTP- 248 

(2023) 

13.  

Xác định hàm lượng các nguyên tố Pb, Cd, 

As, Hg  

Phương pháp ICP-MS  

Determination of elements Pb, Cd, As, Hg. 

ICP-MS method 

0.05 mg/kg  

mỗi nguyên tố/ 

each element 

TPV-LAB-FTP- 256 

(2023) 

 

Ghi chú/ Note:       

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnamese standard. 

- ISO: International Organization for Standardization 

- TPV-LAB-FTP…: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 
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